	PHÒNG GD ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH YÊN BÌNH

Số 25 /TB-THYB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Yên Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022


THÔNG BÁO
       Về việc công bố Danh mục Sách giáo khoa lớp 3 được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa tại trường Tiểu học Yên Bình
 


Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
    Trường Tiểu học Yên Bình thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 3 được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 3 được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Quyết định số: 376/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình đính kèm)
Phụ huynh học sinh có trách nhiệm mua sắm và hỗ trợ SGK cho con, em mình theo đúng tên gọi, nhóm tác giả của từng môn học đã được nhà trường công bố trong Danh mục SGK kèm theo Thông báo này.
2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023
Trong quá trình tổ chức dạy và học, giáo viên, học sinh sử dụng đúng Danh mục SGK lớp 3 đã được công bố trong Danh mục SGK kèm theo Thông báo này.
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực quán triệt, tuyên truyền học sinh phải có ý thức giữ gìn, bảo quản SGK; không viết, vẽ vào SGK nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tỷ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần; không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo, sách bài tập, xuất bản phẩm ngoài danh mục SGK đã được Nhà trường công bố dưới bất kỳ hình thức nào.
Trường Tiểu học Yên Bình thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh Danh mục sách giáo khoa lớp 3 được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.
	   Nơi nhận:
- CB,GV,NV,HS, PHHS;
- Website trường;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG 
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                    ĐỗThị Bích Vân
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DANH MỤC
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3, LỚP 7, LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
1. Danh mục sách giáo khoa lớp 3
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng.
	Giáo dục Việt Nam

	
	
	
	Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.
	

	2
	Tiếng Việt 3
	Cánh Diều
	Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hường.
	Đại học Sư phạm

	
	
	
	Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thùy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
	

	3
	Toán 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Toán 3
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Đại học Sư phạm

	5
	Đạo đức 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Đạo đức 3
	Cánh Diều
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.
	Đại học Sư phạm TPHCM

	7
	Đạo đức 3
	Chân trời sáng tạo
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ.
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy.
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Cánh Diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.
	Đại học Sư phạm TPHCM

	10
	Tin học 3
	 
	Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần.
	Đại học Vinh

	11
	Tin học 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt.
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Tin học 3
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thủy.
	Đại học sư phạm

	13
	Tin học 3
	Chân trời sáng tạo
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung.
	Giáo dục Việt Nam

	14
	Công nghệ 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.
	Giáo dục Việt Nam

	15
	Công nghệ 3
	Chân trời sáng tạo
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân.
	Giáo dục Việt Nam

	16
	Giáo dục thể chất 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn (Đồng chủ biên) Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Hồ Mạnh Hưng, Vũ Thị Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Mai Vương.
	Giáo dục Việt Nam

	17
	Giáo dục thể chất 3
	Chân trời sáng tạo
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.
	Giáo dục Việt Nam

	18
	Giáo dục thể chất 3
	Cánh Diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.
	Đại học Sư phạm TPHCM

	19
	Âm nhạc 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Minh Chính (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.
	Giáo dục Việt Nam

	20
	Mĩ thuật 3
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên) Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Minh Thuận.
	Giáo dục Việt Nam

	21
	Mĩ thuật 3
	Chân trời sáng tạo
	Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng.
	Giáo dục Việt Nam

	22
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.
	Giáo dục Việt Nam

	23
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Chân trời sáng tạo
	Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.
	Giáo dục Việt Nam

	24
	Tiếng Anh 3
	Tiếng Anh 3
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.
	Giáo dục Việt Nam

	25
	Tiếng Anh 3
	Tiếng Anh 3
(i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa.
	Đại học Sư phạm TPHCM

	26
	Tiếng Anh 3
	Tiếng Anh 3
(English Discovery)
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thuý Hồng.
	Đại học Sư phạm

	27
	Tiếng Anh 3
	Tiếng Anh 3
(Wonderful World)
	Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư.
	Đại học Sư phạm

	28
	Tiếng Anh 3
	Tiếng Anh 3
(Family and Friends - National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.
	Giáo dục Việt Nam


(Danh mục gồm 28 sách giáo khoa lớp 3)
